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3A WINDOWS .:. WEDO.,JSC
VPGD: Tầng 10, Tòa nhà văn phòng 36 Hoàng Cầu, Hà Nội

Nhà máy tại Hà Nội: Khu SX V&N, Hữu Lê, Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nhà máy tại TP.HCM: 14/7 Khu phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TpHCM

Hotline: 08 98 88 67 67;  Điện thoại: 024. 3678 6789;  Fax: 024. 35 16 19 19;

Website: http://cuanhualoithep.com          Email: lamcuadep@gmail.com

BÁO GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP (UPVC)
3A WINDOW

Kính gửi : Qúy khách hàng - báo giá áp dụng từ quý 1 năm 2018 cho đến khi có báo giá thay thế.    

        

PHẦN 1: PHẦN CỬA (BAO GỒM KHUÔN CỦA, KHUNG CÁNH, KÍNH, GIOĂNG)

STT LOẠI CỬA - QUY CÁCH MÃ HIỆU KÍCH THƯỚC 
TIÊU CHUẨN (MM)

MẪU KÍCH 
THƯỚC

 ĐẠI DIỆN

ĐƠN GIÁ
(VNĐ/M2)

RỘNG CAO KÍNH 5 MM

1 Vách kính cố định không chia đố V0 1400 1400 ( 970.000)       

2 Vách kính cố định có chia đố VD 1700 2300 ( 1.280.000)    

3 Cửa đi 03 + 04 cánh - Mở trượt DT 2600 2300 ( 1.380.000)    

4 Cửa đi 02 cánh - Mở quay ra ngoài
(hoặc vào trong) D2QK 1700 2300 ( 1.390.000)    

5 Cửa đi 02 cánh - Mở quay ra ngoài (hoặc vào trong) 
có panel D2QP 1700 2300 ( 1.420.000)    

6 Cửa đi 01 cánh - Mở quay ra ngoài
(hoặc vào trong) D1QK 850 2300 ( 1.410.000)    
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7 Cửa đi 01 cánh - Mở quay ra ngoài
(hoặc vào trong) có panel D1QP 850 2300 ( 1.440.000)    

8 Cửa sổ 02 cánh - Mở trượt S2T 1400 1400 ( 1.250.000)    

9 Cửa sổ 03 cánh - Mở trượt S3T 2100 1400 ( 1.250.000)    

10 Cửa sổ 04 cánh - Mở trượt S4T 2200 1400 ( 1.250.000)    

11 Cửa sổ 02 cánh mở quay ra ngoài ,vào trong.. SM 1400 1400 ( 1.410.000)    

12 Cửa sổ 01 cánh mở quay (hất) ra ngoài,vào trong SH 700 1400 ( 1.410.000)    

PHẦN 2: PHẦN PHỤ KIỆN KIM KHÍ - HÃNG SẢN XUẤT GU HOẶC GQ

STT LOẠI CỬA VÀ QUY CÁCH CỬA MÃ CỬA PHỤ KIỆN KIM KHÍ

GQ GU

1 PKKK - Cửa sổ 02 cánh mở trượt dùng khóa bán nguyệt S2T 160.000

2 PKKK - Cửa sổ 02 cánh mở trượt dùng thanh chốt đa điểm S2T 440.000 650.000

3 PKKK - Cửa sổ 03 cánh mở trượt S3T 470.000 770.000

4 PKKK - Cửa sổ 04 cánh mở trượt S4T 620.000 1.010.000

5 PKKK - Cửa sổ 02 cánh mở quay vào trong hoặc ra ngoài S2M 710.000 1.820.000

6 PKKK - Cửa sổ 01 cánh mở quay vào trong hoặc ra ngoài S1M 410.000 950.000

7 PKKK - cửa sổ 01 cánh mở hất SH 560.000 1.350.000

8 PKKK - Cửa sổ 01 cánh quay rồi lật SHM 930.000 1.280.000

9 PKKK - Cửa đi 01 cánh mở quay - dùng khóa đơn điểm D1Q 1.050.000 2.080.000

10 PKKK - Cửa đi 01 cánh mở quay - dùng khóa đa điểm D1Q 1.250.000 3.260.000

11 PKKK - Cửa đi 02 cánh mở  quay - dùng khóa và thanh chuyển động D2Q 1.970.000 4.940.000
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12 PKKK - Cửa đi 02 cánh mở trượt - dùng khóa đa điểm DT 1.080.000 1.680.000

13 PKKK - Cửa đi 02 cánh mở trượt - không khóa DT 620.000 1.340.000

14 PKKK - Cửa đi 03 + 04 cánh mở trượt - dùng khóa và thanh chuyển động DT 1.430.000 2.570.000

ĐƠN GIÁ PHỤ TRỘI KHI DÙNG CÁC LOẠI KÍNH KHÁC CỘNG THÊM SO VỚI GIÁ KÍNH 5MM THƯỜNG

STT LOẠI KÍNH CỘNG THÊM CHO MỖI 1M2 CỬAĐơn vị CỘNG THÊM CHO MỖI 1M2 CỬA

Kính 8mm 192000  đ/m2 190.000

Kính 6,38mm 240000  đ/m2 240.000

Kính 6,38mm màu trắng sữa 336000 đ/m2 340.000

Kính 8,38mm trắng 352000 đ/m2 350.000

Kính 8,38mm trắng sữa 416000 đ/m2 420.000

Kính 10,38 mm trắng 448000 đ/m2 450.000

Kính Temper (kính cường lực) 208000 đ/m2 210.000

Kính Temper 8mm (kính cường lực) 544000 đ/m2 540.000

Kính Hộp 5.9.5 mm 608000 đ/m2 610.000

Các loại kính khác xin quý khách liên hệ với công ty

VẬT TƯ PHỤ 

Thanh ghép hệ CP90 160000 đ/md 160.000

Nan trang trí kính hộp ZS20 96000 đ/md 100.000

Đối với loại cửa chia nhiều đố và pano 352000 đ/m2 350.000

Ghi chú:

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt cho Công trình tại Hà Nội và Tp.HCM.

- Đơn giá trên áp dụng với các đơn hàng có khối lượng lớn hơn 20m2. Các đơn hàng ít hơn 20 m2 tính hệ số:

+ M2 đơn hàng <= 5m2 - Đơn giá trên nhân với hệ số 1.4 lần.

+ 5m < M2 đơn hàng <= 10m2 - Đơn giá trên nhân với hệ số 1.3 lần.

+ 10m < M2 đơn hàng <= 15m2 - Đơn giá trên nhân với hệ số 1.2 lần.

+ 15m < M2 đơn hàng <= 20m2 - Đơn giá trên nhân với hệ số 1.1 lần.

- Đơn giá trên không bao gồm công tháo/lắp các khuôn cửa cũ, không bao gồm công tháo/lắp chấn song sắt...


